
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 1 46 2002 UXTC 10tuần 

7 2 34 0000 VS 1 + NXTC 12tuần

7 3 26 0000 UBT (P) 8cm

8 4 28 2022 SSD độ III

8 5 41 0000 UBT (T) 4 cm

8 6 43 0000 VS I

9 7 54 3033 NXTC + UBT 

9 8 27 2002 UBT (T) 6 cm

9 9 28 0000 VS I

11 10 53 3003 UBT (T) 5 cm

11 11 36 0000 LNMTC 2BT/Mong con

11 12 27 2002 UBT (T) 10 cm

11 13 26 1001 UBT (P) 8cm

11 14 44 1031 UBT (T) 8 cm

11 15 41 ĐT UBT 2bên  6cm

16 32 2002 UBT (P) 7cm

17 39 2012 UBT (P) 6cm

18 25 ĐT UBT (T) 5 cm

4 19 0

7 1 46 2002 TSĐGĐHNMTC + UBT (P) 4cm

7 2 46 1011 UBT (P) 4cm

7 3 25 0000 VS I

8 4 48 5005 UBT 2bên  6cm

8 5 21 ĐT UBT (P) 9cm

8 6 24 0000 UBT 2bên 4cm + VS I

9 7 48 ĐT UBT (T) 7 cm

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

MỸ NHI + LÊ DIỆP + TRÀ.TT

MỸ NHI + TRÀ.TT

M.TÂM + THƯƠNG.BM + NHU

THƯƠNG.BM + NHU

THƯƠNG.BM + NHU

V.THÀNH + Q.NHẬT + N.DIỄM

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

THƯƠNG.BM + V.HÙNG

MỸ NHI + LÊ DIỆP + TRÀ.TT

H.TUẤN + TRANG.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + THUẬN.TT

THU HÀ 2 + THUẬN.TT

THU HÀ 2 + THUẬN.TT

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

BS PHẨU THUẬT

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

CHƯƠNG + H.TUẤN + TRANG.TT

H.TUẤN + TRANG.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 30/8/2010 đến ngày 5/9/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

DƯƠNG THỊ PHÚ

NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

LƯU KIM LANH

DƯƠNG THỊ LỆ

BÙI THỊ THƯ

NGŨ NGỌC MỸ

NINH THỊ PHÚC

BÙI THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ THU SƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÔNG

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

NGUYỄN THÚY HOA

BN TNTC

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

VŨ THỊ TÍNH

NGUYỄN THỊ KHEN

HUỲNH THỊ MAI THẢO

ĐOÀN THỊ TÂN

HUỲNH THỊ CHÍNH

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ ƯƠN

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

PHẠM THỊ MINH SANG

DƯƠNG THỊ CÚC

PHẠM THỊ RẠ

LÊ THỊ TƯƠI

TRẦN THỊ HỒNG

7562

8079

7575

8018

8049

7850

8009

8001

8285

8102

7131

8048

7536

8023

7840

7861

8207

SHC

7535

8003

8026

7571

7867

8021

7569

7860

PM

Ngày: 30/8/2010 

Ngày: 31/8/2010 

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



9 8 41 1011 LNMTCBT (T) 6cm

9 9 41 2002 UBT (P) 5cm/VMC K vú

11 10 41 2012 UBT 2bên  7cm

11 11 22 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 35 0010 VS II

11 13 35 2012 UBT (P) 6cm

11 14 20 1001 UBT (T) 6 cm

11 15 42 0000 UBT (T) 4 cm

16 27 1001 UBT (T) 4cm

17 19 ĐT UBT (P) 6cm

18 43 3023 UBT (T) 5 cm

4 19 0

7 1 53 2002 SSD độ III

7 2 31 2002 UBT 2bên  6cm/VMC

7 3 37 1001 VS 2 + UBT (P)  4cm

8 4 50 ĐT UBT (P) /VMC

8 5 40 ĐT TSĐGĐHNMTC + UBT (T) 6cm

8 6 33 0000 VS 1 + UBT (P) 3cm

9 7 51 1001 UBT (P) 8cm,CĐPB: Ứ dịch TV

9 8 33 2002 LNMTCBT (T) 5cm

9 9 34 0000 UBT (P) 6cm

11 10 28 0020 UBT (P) 8cm

11 11 44 2022 UBT (T) 6 cm

11 12 26 0010 UBT (T) 5cm

11 13 48 0000 UBT (P) 7cm

11 14 31 1001 UBT (T) 6cm

11 15 26 1011 UBT (P) 6cm

16 23 1001 UBT (T) 5 cm

17 19 ĐT UBT (T) 4 cm

18 42 1001 UBT (T) 6 cm

4 19 0 HƯNG.PNT + H THỊNH (S) + A.THƯ4 (C)

TR.HẠNH + N.DIỆP + THIÊN TRANG

N.DIỆP + THIÊN TRANG

N.DIỆP + THIÊN TRANG

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

MỸ NGỌC + H.HOA.BM

MỸ NGỌC + H.HOA.BM

MỸ NGỌC + H.HOA.BM

MỸ NHI + Q.HƯƠNG + TRÀ.TT

MỸ NHI + TRÀ.TT

MỸ NHI + TRÀ.TT

LƯU + N.QUANG  + THUẬN.TT

LƯU + N.QUANG + THUẬN.TT

LƯU + N.QUANG + THUẬN.TT

Q.HIẾU + TRANG.TT

Q.HIẾU + TRANG.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

H.TRUNG + HIỀN.CĐT (S) + ĐOAN (C)

V.THÀNH + N.DIỄM

V.THÀNH + N.DIỄM

NAM ANH + NG TÚ

NAM ANH + NG TÚ

NAM ANH + NG TÚ

Q.HIẾU + TRANG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Cắt đốt NM, Bóc 
UBT KTSD
NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ XOAN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT

TRẦN HỒNG TRANG

NGUYỄN THỊ HIẾU

TÔ THU HOA

NGUYỄN THÙY VÂN

ĐẬU KIM NGÂN

TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN

NGÔ THỊ PHONG

PHAN BÍCH HUYỀN

NGUYỄN THỊ TUYẾN

VÕ THỊ NHƯ Ý

HOÀNG THỊ LUYẾN

BN TNTC

THÂN THỊ NGỌC DIỄM

ĐẶNG THỊ THÚY NGA

PHAN THỊ CẨM HỒNG

ĐỖ THỊ TÀI

TRƯƠNG THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

NGUYỄN THỊ NHẬT

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

PHAN THỊ THANH HOÀI

PHẠM THỊ NGOAN

BÙI THỊ HỒNG THANH

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

VÕ THỊ HOÀNG MAI

NGÔ DIỆU HIỀN

LÊ THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ HÒA

7917

8212

8260

8209

8143

8217

8015

8127

8126

8239

8089

8122

7786

8075

8155

7780

8134

8171

8287

8104

8084

8111

8088

8047

8118

8113

8076

8114

8100

Ngày: 1/9/2010 
Thứ: TƯ 



7 1 52 4004 SSD độ III

7 2 49 4004 UBT (T) 10 cm

7 3 25 1011 U bì BT(T) 4cm

8 4 54 4004 UBT (P) 6cm

8 5 40 3013 NXTC 8tuần dưới NM 

8 6 37 0000 VS I , UBT (T) 6cm/VMC Bóc u

9 7 50 3003 U bì BT(T) 3cm

9 8 46 ĐT Polype CTC + UBT (P) 6cm

9 9 22 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 36 1000 LNMTC 2BT/Mong con

11 11 36 1011 UBT (T) 8cm

11 12 44 4004 UBT (T) 7cm

11 13 21 ĐT UBT (P) 8cm

11 14 36 0000 UBT (P) 8cm

11 15 28 0010 VS II

16 25 2002 U bì BT(T) 6cm

17 25 ĐT UBT (T) 7 cm

18 21 0000 U bì BT(T) 5cm

4 19 0

DỰ BỊ  

HỒ HOA + HẠNH3 (S) + N.TRÂN (C)

G CHUỒN + MỸ THANH

H.TRUNG + MAI THẢO 

H.TRUNG + MAI THẢO

H.TRUNG + MAI THẢO

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

N.ĐIỆP 2 + THUẬN.TT

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

G CHUỒN + MỸ THANH

G CHUỒN + MỸ THANH

Q.THANH + HƯNG.PNT + T.HÒA

HƯNG.PNT + T.HÒA + TRANG.TT

HƯNG.PNT + TRANG.TT

D.MINH + N.ĐIỆP 2 + THUẬN.TT

N.ĐIỆP 2 + THUẬN.TT

Ngày 26 tháng 8 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Xoắn Polype, NS ổ bụng - Bóc UBT, 
KTSD
NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

LÊ THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ MỸ NHÂN

BN TNTC

HOÀNG THỊ THU HÀ

TÔ THỊ PHƯỢNG

BÙI THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ  HỒNG THÚY

BÙI THỊ NGỌC QUỲNH

LÊ THỊ THANH PHƯƠNG

DƯƠNG THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ BÉ

LÊ THỊ LƯỢM

DƯƠNG THỊ MÀU

TRẦN THỊ KIM OANH

MÔNG THỊ PHƯƠNG TÂM

HỒ THỊ LƯỢM

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

YÊN THỊ DUNG

8197

8179

8211

8190

8219

8165

8215

8198

7826

8415

8161

8237

8177

7921

7829

8167

7835

8093

Thứ: SÁU 
Ngày: 3/9/2010 


